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VŨ TRỤ LỊCH

LỊCH XUẤT HÀNH VÀ KHAI TRƯƠNG 
Từ 23-12-Mậu Tuất  đến 15-01- Kỷ Hợi (Âm lịch)
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Một vài mẹo vặt, gọi là Ứng dụng Dịch tượng Kiển

NĂM KỶ HỢI  2019

Diệu dụng thứ nhất:

Hòn non bộ: Lớn nhỏ gì cũng được miễn là có hình tượng 
nước chảy xối xuống cục đá (Kiển: Nước chảy đá mòn), bên 
sau có hình dáng núi, trên có đèn chiếu sáng rọi xuống. Nhớ 
nên có máy bơm để nước chảy xoay vòng (Tỷ: Quy Căn, Về 
Nguồn). Nếu được nên có thêm máy lọc nước (Tỷ: Gạn Lọc). 
  Với ý niệm sẽ cố gắng: Kiên trì, kiên nhẫn. “Có công mài sắt 
có ngày nên kim hoặc Nước chảy đá mòn“ làm Kim chỉ nam 
cho năm nay.

Diệu dụng thứ hai:
Bàn thờ trang trí bằng Đèn Nhấp Nháy. Đồ Thờ cúng có đèn 

nhấp nháy: Đèn hào quang, đèn cầy điện,nhang điện, đèn dây 
có nhiều bóng đèn thay nhau nhấp nháy... (Kiển: Trở Ngại, 
Điện Trở). Cho nên, năm nay, nên dùng đèn nhấp nháy ở bàn 
thờ. Hoặc có thể dùng đèn nhấp nháy treo quanh ở cây Thông, 
cây Mai, cây Đào,... 

Có thể để vật dụng bằng điện: máy sấy tóc, bàn ủi, máy 
khoan điện cầm tay,... tùy theo ngành nghề, để phía dưới bàn 
thờ.

Diệu dụng thứ ba:
Kiển là bịnh về da, nướu răng, tóc hói, tóc rụng, tóc xù... nên 

mua quần áo loại: chống nắng, chống lạnh;khẩu trang, lược; các 
loại mỹ phẩm về: da, tóc, răng, .... mua ngay từ mùng 03 tới 
mùng 07 tết, gọi là bùa hộ mạng... Kiển là cây gậy, chống gậy... 
Thần cơ số là: 67 hoặc 76, vậy trong nhà có người lớn tuổi từ 
67 trở lên, nên mua cây gậy.
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Có thể mua cái sàng, cái rổ, cái phễu, filtre cafe, máy lọc,... 
để sàng sảy, gạn lọc (Tỷ: Khứ xàm nhiệm hiền).

Tự hứa năm nay: Xa lánh kẻ xấu, kẻ giả nhân giả nghĩa; và 
gần gũi người hiền lành, có kiến thức và đức độ.

Diệu dụng thứ tư:
Mua Cây kiểng thì Kiển là cây loại có gai nhọn như cây loại 

xương rồng, cây hoa hồng...v..v... các bạn tìm loại cây xương 
rồng có bông càng quý.

Bông trái cúng có thể mua thêm những loại trái cây như sau: 
Thơm, mít, sầu riêng, chôm chôm, thanh long, mãng cầu,… 
hoặc trái cây bề mặt gồ ghề, sần sùi,….
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23 Tết
I.    TIỄN ĐƯA ÔNG TÁO:

   DL: Thứ hai, 28/01/2019 (ÂL: Ngày Ất Sửu, 23/12/Mậu Tuất)
THỜI LỆNH SINH HOẠT

23g 
-

01g

Kiển VịTế Khiêm
Bạch Hổ

Dọn dẹp, bỏ đồ hư cũ.
Đi về nhà. 

01g   
–   

03g 

Tỷ Bác Quan
Huyền Vũ Nghỉ ngơi.

03g 
-

05g

Nhu Khuể Tỉnh
Thanh Long

Nghỉ ngơi. Không 
nên dậy sớm.

05g 
-

07g

Tiết Di Truân
Chu Tước

Dọn dẹp nhà cửa. Bỏ vật dụng hư cũ. Mua sắm
nên tiết kiệm, không nên Xài phung phí. Rửa
nhà cửa. Giặt mùng,drap nệm,mền chiếu, bao 
gối, màn cửa,...Dọn dẹp khu vực bếp, phòng 
ăn, bàn ăn. Làm việc vừa sức.Chia công việc ra 
làm cho đỡ vất vả.

07g 
-  

09g

KýTế VịTế
Truân

Câu Trần

Viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ cổ xưa.
Thăm bạn cũ, Thăm người khuyết tật, người già 
neo đơn, người nghèo khổ,...Viếng mộ cốt
người thân.Phóng sanh cá.

Trung tâm Hỗ trợ người nghèo,
người khuyết tật,... nên Cúng Tổ.

09g 
– 

11g

Truân Bác Tùy
Đằng Xà

Làm từ thiện. Thăm viếng an ủi người nghèo 
khổ,người khuyết tật, người neo đơn,Viếng mộ

cốt người thân...Phóng sanh cá.
Sản xuất Dụng cụ hỗ trợ người khiếm khuyết,

khuyết tật, tàn tật nên cúng Tổ.
Công nhân các ngành nên cúng Tổ.

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor
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11g 
– 

13g

Tỉnh KhuểThăng
Bạch Hổ

Viếng mộ cốt người thân. Cúng bái cầu 
nguyện...Nên im lặng – “Im lặng là vàng“

Ngành Khoan giếng, Đóng cọc, Cọc nhồi,Ngành 
Hàng không, Thang máy… nên Cúng Tổ

LỄ DỰNG NÊU

13g 
– 

15g

ThKhảm Di 
Hoán

Huyền Vũ

Bán nước ngọt,rượu, kem lạnh, nước đá cục, 
sinh tố... nên Cúng Tổ
Ngành Đường Thủy, Thủy cục, Thủy Hải sản,.. 
...nên Cúng Tổ.

15g 
– 

17g

Kiển VịTế KýTế
Thanh Long

Thăm bạn cũ, Thăm người khuyết tật, người già 
neo đơn, người nghèo khổ,... Làm từ thiện,.. 

Trở ngại hợp tác.
Sản xuất Kinh doanh Dụng cụ hỗ trợ người Khiếm 

khuyết, Khuyết tật,… nên cúng Tổ.

17g 
– 

19g

Tỷ Bác Th.Khảm
Chu Tước

Về quê thăm gia đình, họ hàng. Họp mặt gia 
tộc. Viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ cổ 
xưa...Viếng mộ cốt người thân.Lau chùi các kỷ 
vật...Ngành Lọc nước, ĐườngThủy,Thủy cục, 
Thủy Hải sản... nên cúng Tổ

19g 
–

21g

Nhu Khuể Tiết
Câu Trần

Họp mặt gia đình. 
Tổ chức ăn uống đại Gia đình.

Nhà Hàng Tiệc Cưới, Dịch vụ Cưới hỏi, Trang 
Điểm,... nên cúng Tổ

Đưa Ông Táo

21g 
–

23g

Tiết Di Đoài
Đằng Xà

Chọn gạo nếp tốt để gói bánh. Dọn dẹp nhà 
cửa. Ăn uống, nói năng vừa phải. Nên đi ngủ 
sớm để bồi bổ lại sức khỏe...

Uốn lưỡi bảy lần, trước khi nói.
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24Tết
II. ĐI VIẾNG MỘ

    DL: Thứ ba, 29/01/2019 (ÂL: Ngày Bính Dần, 24/12/Mậu Tuất)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-
01g

Bác Khôn Khôn
Thanh Long

Dọn dẹp nhà cửa. Giúp vợ con dọn dẹp, sắp
xếp lại trong nhà cửa.Xem lại những chỗ thờ
cúng trong nhà...Nên ngủ sớm

01g 
-

03g

Đ.Súc Muội Cổ
Chu Tước Cẩn thận cửa nẻo trước khi đi ngủ.

03g 
-

05g

Tổn Phục Di
Câu trần Không nên dậy sớm có hại cho sức khoẻ.

05g 
-

07g

Bí Giải Di
Đằng Xà

Dọn dẹp, lau chùi, xem phòng ăn, phòng bếp
cho sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp.

Xem lại đèn, nước trong nhà.

07g 
-  

09g
Di Khôn P.Hạp

Bạch Hổ

Mua kẹo bánh, hạt hướng dương, hạt bí, hạt
dưa... để ăn vặt trong ngày Tết. Nếu cần, nên 
mua hoặc đổi tủ lạnh, máy nghiền café, máy 
sinh tố, máy ép,... 

Chăm lo cho răng miệng.
NgànhThực Phẩm nên Cúng Tổ

09g 
– 

11g

Cổ Q.Muội Tốn
Huyền Vũ

Sửa hoặc thay còi xe, chuông cửa, đổi chuông 
điện thoại,...

Tránh xa chỗ gây gổ, đánh ghen...

11g 
– 

13g

Mông Phục Sư
Thanh Long

Phụ giúp con cái, các em nhỏ. Âm thầm làm 
việc thiện.Thăm người đỡ đầu.

Ngành sản xuất Lưới, Mùng, Màn nên Cúng Tổ.

13g 
– 

15g

Th.Cấn Giải Bí
Chu Tước

Kiểm tra sửa chữa: Cửa, Đèn, Tủ, Ngăn kéo, 
Bàn ghế, Giường ngủ,...

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
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15g 
– 

17g

Bác Khôn 
Mông

Câu Trần

Chăm sóc lại mộ phần.
Rác quanh nhà nên thu dọn.

Cúng Tổ Ngành Dịch vụ Mai Táng.
Thăm viếng Mộ Cốt Người Thân.

17g 
– 

19g

ĐSúc Muội Tổn
Đằng Xà

Mua tích trữ đồ để lâu được cho ngày Tết…
Đề phòng Cty, cơ quan, công xưởng có người 
gây rối làm tổn hại.

19g 
–

21g

Tổn Phục Khuể
Bạch Hổ

Đồ hư cũ nên sửa chữa hoặc bỏ đi.
Nên làm từ thiện. Giải trí.

Thăm viếng Mộ Cốt Người Thân.
Ngành Sân khấu, Môi giới Hôn nhân, Trang 

Điểm nên Cúng Tổ

21g 
–

23g

Bí Giải G.Nhân
Huyền Vũ

Xem lại các đèn và các vật trang trí trong 
nhà.Cùng người trong nhà ra ngoài vui chơi, 
ngắm cảnh, chụp hình...
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25 Tết
III. CHUẨN BỊ ĐI MUA SẮM ĐÓN TẾT 

  

DL: Thứ tư, 30/01/2019 (ÂL: Ngày Đinh Mão, 25/12/Mậu Tuất)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-
01g

Thái MuộiThăng
Chu Tước

Dọn dẹp nhà cửa. Chuẩn bị mọi thứ cho ngày 
Tết...Sắp xếp nhanh gọn rồi đi ngủ.

01g 
-

03g

Lâm Phục Phục
Câu Trần Nên nghỉ ngơi, dưỡng sức.

03g 
-

05g

M.Sảng Giải 
Phục - Đằng Xà Nên đi ngủ

05g 
-

07g

Phục Khôn Chấn
Bạch Hổ

Về quê. Rửa xe. Dọn dẹp sân vườn, chung 
quanh nhà. Mua thêm những gì còn thiếu...Đi 
đường cẩn thận.

07g 
-  

09g

Thăng MuộiTỉnh
Huyền Vũ

Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ.Về quê. 
Thăm viếng mộ cốt. Làm từ thiện. Thăm hỏi 
người cao tuổi...Nếu cận tết phải xa nhà, có 
thể Rước Ông Táo về nhà giờ nầy.
Ngành Hàng không, Thang máy nên Cúng Tổ

09g 
– 

11g

Sư Phục Mông
Thanh Long

Thăm Thầy Cô. Thăm bạn bè. Hỗ trợ Hội Từ 
thiện, Hội Cứu tế Chẩn bần, Hội Khuyết tật, 
Thăm viếng mộ cốt người thân,...
Ngành Sư Phạm, ngành Y Dược nên Cúng Tổ.

11g 
– 

13g

Khiêm Giải 
M.Sảng-Chu 

Tước

Kiểm tra Đèn. Xem lại chỗ thờ cúng trong nhà.
Dịch vụ Mai táng, Ngành Giao thông, Cầu 

đường, Bưu  Chính, Viễn thông... nên Cúng Tổ

13g 
– 

15g

T.Khôn T.Khôn 
Sư

Câu Trần

Thăm hỏi Thầy Cô, Thủ trưởng, người lớn 
tuổi…

Cúng Thổ Địa - Cúng Gia Đạo
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15g 
– 

17g

Thái Q.Muội 
Lâm

Đằng Xà

Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ. Thăm người 
Thân, Thầy Cô, Bạn bè. Viếng mộ cốt người 
thân... Ngành Ngoại giao, Giao thông, Bưu 
chính, Viễn thông,Giáo dụcnên Cúng Tổ.

Đón Ông Bà, Ông Táo.

17g 
– 

19g

Lâm Phục 
Q.Muội
Bạch Hổ

Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ. Thăm người 
thân. Thăm Thầy Cô. Thăm bạn bè...Viếng mộ 
cốt người thân.

Dịch vụ Cưới Hỏi nên Cúng Tổ.

19g 
–

21g

M.Sảng Giải 
KýTế

Huyền Vũ

Không nên họp mặt đông người và kéo dài lâu. 
Thăm người già, bịnh tật,…

Dịch vụ Mai Táng nên Cúng Tổ

21g 
–

23g

Phục Khôn Di
Thanh Long

Dọn dẹp nhà cửa. Về quê. Chuẩn bị nấu bánh 
tét, bánh  chưng,...

Đón Ông Bà, Ông Táo
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26 TẾT  
DL: Thứ năm, 31/01/2019 (ÂL: Ngày Mậu Thìn, 26/12/Mậu Tuất)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-
01g

Lý G.NhânVôVọng
Đằng Xà

Đi đứng cẩn thận. Không nên chạy quá nhanh 
hoặc đi xa đường vắng. Dọn dẹp nhà cửa...

Cẩn thận cửa nẻo.
01g 

-
03g

Đ.NhânCấu 
VôVọng - Bạch Hổ Cả nhà nên đi ngủ.

03g 
-

05g

VôVọngTiệmÍch
Huyền Vũ Nên đi ngủ

05g 
-

07g

Cấu Kiền Đỉnh
Thanh Long

Lau chùi lư đồng. Xem lại những hợp đồng. 
Hứa hẹn với người trên nên thực hiện đúng, 
chính xác...Viếng thăm mộ cốt người thân.

Cúng Tổ Ngành Rèn Đúc

07g 
-  

09g

TụngG.Nhân 
Khốn - Chu Tước

Tránh bới móc chuyện cũ. Tránh gây gổ. Giúp 
đỡ trẻ em: nghèo, mồ côi, khuyết tật... Đi 
viếng Chùa, Nhà thờ…

Cúng Gia Đạo

09g 
– 

11g

Độn Cấu Đ.Nhân
Câu Trần

Không nên nhóm họp. Không ký hợp đồng 
chưa rõ. Dù bà con gần cũng không nên ký 
hợp đồng...Viếng thăm mộ cốt người thân

11g 
– 

13g

Bĩ Tiệm Tụng
Đằng Xà

Không nên nói xa gần phê phán ai. Xem lại 
những việc cần làm... Dọn dẹp nhà cửa...
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13g 
– 

15g

Kiền Kiền Lý
Bạch Hổ

Thăm người cao tuổi. Thăm thủ trưởng. Mua 
sắm những thứ quan trọng, cần thiết trong dịp 
Tết

Rước Ông Táo
Cúng Trời Đất - Cúng Tổ Tiên

15g 
– 

17g

Lý G.Nhân T.Phu
Huyền Vũ

Đi lễ Chùa, Nhà Thờ. Mua thêm đồ trang trí 
trên bàn thờ. Làm từ thiện. Viếng mộ cốt 
người thân.

Rước Ông Táo
Cúng Trời Đất - Cúng Tổ Tiên

17g 
– 

19g

Đ.Nhân Cấu 
Th.Ly

Thanh Long

Họp mặt gia đình, họ hàng, bạn bè thân, đồng 
nghiệp,...Ký hợp đồng ghi nhớ.Viếng thăm mộ 
cốt người thân 

Rước Ông Táo

19g 
–

21g

VôVọng Tiệm Tùy
Chu Tước

Không nên a dua theo phe cánh, bè nhóm. Lái 
xe nên thận trọng, không chạy quá nhanh. 
Không vượt đèn, không chạy ngược chiều, lấn 
tuyến...Viếng thăm mộ cốt người thân. 

21g 
–

23g

Cấu TKiền TKiền
Câu Trần

Dọn dẹp nhà cửa. Xem lại bàn thờ. Sắp xếp 
chuẩn bị những việc chánh sẽ làm trong ngày 
sắp tới. 

Rước Ông Táo
Cúng Trời Đất - Cúng Tổ Tiên
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27 Tết
DL: Thứ sáu, 01/02/2019 (ÂL: Ngày Kỷ Tỵ, 27/12/Mậu Tuất)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-
01g

Cách Cấu Tùy
Huyền Vũ

Điện thoại, Nhắn tin, Gởi email thăm hỏi người 
thân ở xa.Dọn dẹp trong nhà... Đi ngủ.

Cúng Gia Đạo
01g 

-
03g

Tùy Tiệm Truân
Thanh Long Cả nhà nên đi ngủ.

03g 
-

05g

Đ.Quá Kiền 
Hằng-Chu Tước Nên đi ngủ.

05g 
-

07g

Khốn G.NhânTụng
Câu Trần

Tránh cãi vã. Xem những gì trong nhà cần sửa 
chữa, sắp xếp lại cho gọn gàng. Dọn vệ sinh

07g 
-  

09g

Hàm Cấu Cách
Đằng Xà

Gọi điện, Nhắn tin, Gởi email , chúc Tết người 
ở xa...        Rước Ông Táo

09g 
– 

11g

Tụy Tiệm Khốn
Bạch Hổ

Không nên nhóm họp. Dù bà con gần cũng 
không nên ký hợp đồng.Làm từ thiện. Dọn 
dẹp trong nhà cửa,...Xem lại cầu thang.

11g 
– 

13g

Quải KiềnĐoài
Huyền Vũ

Không nên nói xa gần phê phán ai. Không ký 
hợp đồng. Ăn uống, nói năng cẩn thận, không 
nên quá vui mà sinh ra quá lời,...

13g 
– 

15g

Đoài G.Nhân Tiết
Thanh Long

Thăm hỏi xã giao. Ăn uống, nói năng nên có 
chừng mực, vừa phải,...

Ngành Thẩm mỹ, Ăn uống nên Cúng Tổ

15g 
– 

17g

CáchCấuPhong
Chu Tước

Gọi điện, Nhắn tin, Gởi email thăm hỏi, chúc 
Tết người ở xa. Viếng Nhà Thờ, Chùa.Viếng 
thăm mộ cốt người thân.

Cúng Tổ Tiên, Ông Bà. 
Rước Ông Táo
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17g 
– 

19g

TùyTiệmVôVọng
Câu Trần

Người thân nên tụ họp vui chơi trong nhà. 
Không nên đi xa. Không chạy xe nhanh, lấn 
tuyến, ngược chiều, vượt đèn đỏ,...

Di Chuyển Cẩn Thận
.

19g 
–

21g

Đ.Quá KiềnQuải
Đằng Xà

Không nên nóng nảy, gây gổ. Không ăn uống 
quá chén. Không chạy xe quá nhanh.

Tránh Quá Lố
21g 
–

23g

KhốnG.NhânTụy 
Bạch Hổ

Không nên tụ tập vui chơi, đàn đúm. Nên đi 
ngủ, dưỡng sức.
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28 Tết
DL: Thứ bảy, 02/02/2019 (ÂL: Ngày Canh Ngọ, 28/12/Mậu Tuất)

THỜI LỆNH SINH HOẠT

23g 
-

01g

Phệ Hạp Kiển 
Di

Chu Tước

Nấu bánh chưng, bánh tét,... 
Sắp xếp bàn thờ, cúng kiếngg trước buổi ăn.

Rước Ông Bà, Ông Táo
Ngành Lương thực, Nhà hàng, Quán ăn Cúng Tổ. 

01g 
-

03g

Đỉnh Quải Cấu
Câu Trần

Nấu bánh chưng, bánh tét,...
Sắp xếp bàn thờ,... Nên đi ngủ

Thận trọng về lời hứa

03g 
-

05g

VịTế KýTế Giải
Đằng Xà Nên đi ngủ

05g 
-

07g

Lữ ĐạiQuá 
T.Ly

Bạch Hổ

Đi mua sắm sớm những gì cần thiết trong ngày 
Tết.Về quê,...
Ngành Xe khách, Khách sạn, Nhà Trọ Cúng Tổ

07g 
-  

09g

Tấn Kiển VịTế
Huyền Vũ

Tránh bới móc chuyện xấu cũ gây bất hòa. Rửa 
xe. Dọn dẹp nhà cửa. Chạy xe cẩn thận.Thăm hỏi 
người nghèo khó, neo đơn, khuyết tật,...

Ngành Năng lượng, Chất đốt, Dụng cụ Hỗ trợ 
người Khuyết tật… nên Cúng Tổ

09g 
– 

11g

Đ.HữuQuải 
Khuể - 

Th.Long

Không nên nhóm họp. Thận trọng khi ký hợp 
đồng . Thận trọng về tiền bạc

Ngành Vàng Bạc đá quý, Công ty Cổ phần 
nên Cúng Tổ.
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11g 
– 

13g

Khuể KýTế Tổn
Chu Tước

Không nên nói xa gần phê phán ai. Không ký 
hợp đồng.Nên làm từ thiện, hỗ trợ người nghèo 
khó, neo đơn, mồ côi,tàn tật,...

Ngành Môi giới Hôn nhân, Trang Điểm, Sân 
khấu nên Cúng Tổ

13g 
– 

15g

Th.Ly Đ.Quá
ĐNhân - Câu 

Trần

Cúng kiếng, Họp mặt gia đình, Họ hàng, Bạn bè 
thân,... Ăn uống vui vẻ.

Ngành Nhà đất,Nhà hàng Khách sạn, Năng
lượng nên Cúng Tổ -

Rước Ông Bà, Ông Táo

15g 
– 

17g

P.Hạp 
KiểnTh.Chấn - 

Đ.Xà

Họp mặt ăn uống vui vẻ,...Viếng mộ cốt người
thân.

Cúng Tổ Ngành Lương thực, Giao thông,...
Cúng Tổ tiên, Ông bà.

17g 
– 

19g

Đỉnh Quải
Đ.Hữu-Bạch

Hổ

Người thân nên quây quần trong nhà. Vui chơi
trong gia đình. Sắp xếp, chuẩn bị lại bàn thờ,...
xem lại đèn, các đồ chưng Tết,...
Ngành Vàng bạc đá quý, Năng lượng,Cty Bách 
Hóa, Tổng Ctynên Cúng Tổ... 

Rước Ông Bà, Ông Táo -Cúng Thần Tài

19g 
–

21g
VịTế KýTế Tấn

Huyền Vũ

Chạy xe đúng luật. Không chạy nhanh, không 
chạy ẩu,...Mua sắm thêm những gì còn thiếu
trong ngày Tết,...

Đi gần, không đi xa.
21g 
–

23g

Lữ ĐạiQuá
Tấn

Thanh Long

Nên về nhà, sắp xếp xem lại các lễ vật cúng 
Chuẩn bị cho Giao Thừa, nếu cần mai mua 
thêm...
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29 Tết
DL: Chủ nhật, 03/02/2019 (ÂL: Ngày Tân Mùi, 29/12/Mậu Tuất)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-
01g

HằngQuảiĐ.Quá
Câu Trần

Họp mặt cùng họ hàng thân tộc, cúng Tổ Đình 
họ tộc, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người 
cao tuổi,...

01g 
-

03g

Giải KýtếVịTế
Đằng Xà

Không nên uống rượu quá say, không nên 
nói quá lời. Nên đi ngủ, nghỉ ngơi.

03g 
-

05g

T.Quá Đ.Quá 
Phong - Bạch Hổ

Khi đi ngủ lưu ý, cẩn thận về nhang đèn,  
chất dễ cháy nổ.

05g 
-

07g

Dự Kiển Giải
Huyền Vũ

Kiểm tra lại lương thực, thực phẩm cho 
Ngày Tết. Kiểm tra Kho hàng kho bãi, Kho 
Dự trữ,các hệ thống Thiết bị Báo động, 
Cổng rào... (nếu có)

07g 
-  

09g

ĐTráng Quải 
Q.Muội - Th.Long

Thăm ông bà cha mẹ, cha mẹ vợ. Họp mặt 
cùng thân tộc.

Cúng Tổ Đình họ tộc...
Ngành Hàng không, ngành Môi giới Hôn nhân 

Cúng Tổ

09g 
– 

11g

Q.MuộiKýtếLâm
Chu Tước

Các nghề Bảo vệ, Quản lý kho bãi nên cẩn 
thận...

Ngành Hát xiệc, Sân khấu, Cưới Hỏi nên 
Cúng Tổ

11g 
– 

13g

PhongĐ.QuáCách 
- Câu Trần

Thăm bạn đồng nghiệp, Họp mặt họ hàng thân 
tộc, cúng Tổ Đình họ tộc, Đi vui chơi giải trí, 
Điện thoại, Nhắn tin, Email hỏi thăm người 
thân,…
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13g 
– 

15g

ChấnKiểnP.Hạp
Đằng Xà

Họp mặt ăn uống. Đến Chùa hoặc Nhà Thờ. 
Cúng viếng người thân.

NgànhGiao thông Vận Tải, ngành Ăn uống 
Cúng Tổ

15g 
– 

17g

HằngQuải 
ĐTráng
Bạch Hổ

Thăm người cao tuổi, thăm Trưởng họ, thăm 
Thủ Trưởng, thăm Thầy Cô, thăm bạn thâm 
giao,…..Ngành Xây dựng, Hàng không, 
Thang  máy nên Cúng Tổ -

 Cúng Tổ Tiên, Ông Bà.

17g 
– 

19g

GiảiKýtếDự
Huyền Vũ

Chú ý:  Cửa nẻo khóa cẩn thận
Ngành Giao thông, Bưu chính, Viễn thông,

Thiết bị Báo độngnên Cúng Tổ.

19g 
–

21g

T.QuáĐ.QuáDự
Thanh Long

Cẩn thận cửa nẻo, kiểm tra đồ dự trữ ngày 
Tết. Món lặt vặt có thể còn thiếu hoặc quên. 

Tránh cãi vã, gây gổ.

21g 
–

23g

DựKiểnThKhôn
Chu Tước

Kiểm tra lại lương thực, thực phẩm dự trữ 
Ngày Tết. Kiểm tra Kho hàng kho bãi, Kho 
Dự trữ.Tránh gây gổ to tiếng.Dưỡng sức, đi 
ngủ.
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30 Tết
IV.    RƯỚC ÔNG BÀ & ÔNG TÁO:

DL: Thứ hai, 04/02/2019 (ÂL: Ngày Nhâm Thân, 30/12/Mậu Tuất)

THỜI LỊNH SINH HOẠT

23g    
-   

01g

Hoán Di Th.Khảm
Bạch Hổ

Tránh gây gổ, không đi xa. Ghe nhỏ tránh 
đi sông biển. Không uống rượu quá đà
Ngành Thủy Hải sản, Ngư Dân, Thủy Thủ 

Cúng Tổ.

01g  
–  

03g

Tiệm VịTếG.Nhân
Huyền Vũ

Thăm viếng hàng xóm, Bà con gần gũi.  
Mua thêm vài chậu bông nhỏ.

Chùi rửa Cầu thang, Bậc thềm.

03g   
-   

05g

Quan Bác Hoán
Thanh Long

Cắt hợp đồng, không hợp táctiếp khách vẩn
vơ theo kiểu xã giao... Đi ngủ

05g
–

07g

T. Súc Khuể Tr.Phu
Chu Tước

Trong nhà không nên xích mích.
Đi ngủ

07g  
–  

09g

TrPhu Di Lý
Câu Trần

Chuẩn bị các lễ vật để cúng Giao Thừa. Xem 
lại bàn thờ.

Rước Ông Bà - Rước Ông Táo

09g  
–  

11g

G.NhânVịTế Bí
Đằng Xà

Chuẩn bị quà tết
cho công nhân, cho con  cháu… 
Cùng Con cháu đi thăm ông bà,chú  bác. 
Viếng mộ cốt người thân.

11g  
–  

13g

Ích Bác Truân
Bạch Hổ

Dọn dẹp toàn bộ nhà cửa.
Quét màng nhện trần nhà. Không gây gổ
dù vất vả mệt nhọc. Viếng mộ cốt người
thân.

13g  
–  

15g

ThTốn Khuể T.Súc
Huyền Vũ

Về quê thăm Bà con họ hàng, Hàng xóm, 
Bạn bè, Đồng nghiệp, Người neo đơn, Trẻ
mồ côi. Viếng mộ cốt người thân.
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15g  
–  

17g

Hoán Di Quan
Thanh Long

Đi tham quan du ngoạn sông nước, Vui 
chơi giải trí, Thăm bạn bè, Thăm hỏi xã 
giao, đi Ăn uống bồi dưỡng. Viếng mộ cốt
người thân.

17g   
-   

19g

Tiệm Vị tế Quan
Chu Tước

Tham quan thắng cảnh, Thăm người
thân, Người neo đơn, Trẻ mồ côi, Người
bệnh thân cận, Viếng mộ cốt người thân.

19g   
-   

21g

Quan Bác Bĩ
Câu Trần

Thăm hàng xóm, Người neo đơn, Trẻ mồ
côi, Người bệnh thân cận, Viếng mộ cốt
người thân. Coi TiVi ,…

21g  
–  

23g

T.Súc Khuể Đ.Súc
Đằng Xà

Họp các thành viên trong gia đình. Ăn uống nói 
chuyện vui vẻ. Chuẩn bị Giao thưà
                Tránh gây gổ, xích mích.
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XUÂN 2019

   
Mồng 1

DL: Thứ ba, 05/02/2019 (ÂL: Ngày Quý Dậu, 01/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-
01g

Kiển VịTế Tỷ
Chu Tước

ĐÓN GIAO THỪA
Suy nghĩ hoạch định kế hoạch tổng quát để loại
bỏ các trở ngại cơ bản. 

01g 
-

03g

Tỷ Bác Tụy
Câu Trần

Cúng kiếng Trời Đất, Ông Bà. Có thể lo làm 
cho xong mọi việc riêng tư đã chọn lọc. Điện
thoại thăm hỏi người thân ở nước ngoài. 
       Nên Uống một ly nước lọc 
Xuất hành: Đi Chùa, Nhà Thờ.

03g 
-

05g

Nhu Khuể Thái
Đằng Xà

Nên Ngủ để bồi bổ sức khỏe
Xuất hành: Về quê
Khai trương: Quán Café, Quán điểm tâm. Cúng 
kiếng Trời Đất, Ông Bà.Cúng Khai trương.

05g 
-

07g

Tiết Di Tr.Phu
Bạch Hổ

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm người
cao tuổi, Bạn bè đồng nghiệp thân tình.
Khai trương: Cúng Khai trương các ngành Dịch
vụ, Quán Café, Quán điểm tâm,...
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07g 
-  

09g

KýTế VịTế 
Kiển

Huyền Vũ

Giải quyết Khó khăn, Hợp đồng còn tồn đọng. 
Không nên vội ký hợp đồng, Cẩn thận xã hội 
đen, bọn lừa bịp, bọn buôn Thần bán Thánh. 
Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ. Thăm hỏi 
người Khuyết tật, nghèo khó...
Khai trương: Các Cty Dịch vụ giấy tờ hợp 
đồng, Dịch vụ Công chứng, Trọng tài kinh tế, 
Thiết bị hỗ trợ người khuyết tật....

09g 
– 

11g

Truân Bác Tiết
Thanh Long

Xuất hành:Không ký hợp đồng mới, Không 
nhận nhân viên mới. Viếng Chùa, Nhà Thờ. 
Thăm hỏi người Neo đơn, Nghèo khó, Trẻ mồ 
côi,...Không chơi các trò chơi ở Công viên 
Nước. Trên sông biển thận trọng.
Khai trương: Thủy hải sản, Đóng cọc, Khoan 
giếng, Khoan cọc nhồi, Dụng cụ đồ Lặn, Điện 
lạnh, Đông lạnh,Thực phẩm khô, Đãi vàng, 
Dụng cụ đi Câu, Sản xuất kinh doanh Mắm, Đồ 
hộp...

11g 
– 

13g

Tỉnh Khuể 
Khảm

Chu Tước

Xuất hành: Giữ bình Tỉnh. Không chạy xe quá 
nhanh.Viếng Chùa, Nhà Thờ. Thăm hỏi người 
Neo đơn, Nghèo khó, Trẻ mồ côi,...
Khai  trương:  Nhà  Nguyện, Phòng  Tĩnh  tâm,  
Phòng Ngồi Thiền.Thiền Viện. Cúng giỗ Tổ 
Tiên.

13g 
– 

15g
Khảm Di Khốn

Câu Trần

Thận trọng kẻ xấu, bọn bịp bợm...
Xuất hành:Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm người 
Neo đơn, Nghèo khó, Trẻ mồ côi.
Khai trương: Ngành Công an, Tình báo, Ngành 
đường thuỷ, Ngành Thủy cục, Trại hòm, Vàng 
mã,… Ngành ép dầu, ngành Đóng chai đóng 
hộp, Các Ngànhsản xuất Ống nước, Ống cống...
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15g 
– 

17g

Kiển VịTế 
Khiêm-Đằng 

Xà

Xuất hành:Thăm trẻ mồ côi, Thăm người neo 
đơn. Làm Công tác xã hội...
Khai trương: Sản xuất kinh doanh mắm, Thực 
phẩm khô, Thiết bị hỗ trợ người khuyết tật, 
Trại Hòm, Bệnh viện, Khai thác hầm mỏ…

17g 
– 

19g

Tỷ Bác Quan
Bạch Hổ

Xuất hành:Viếng Chùa, Nhà Thờ. Chúc Tết 
người lớn tuổi, người thân, bạn thân. Về quê. 
Viếng mộ cốt người thân, Tổ Đình. Tham quan 
Công viên nước, Nhạc nước, Hội Hoa Xuân...
Khai trương: Ngành  Khoan  giếng, Đóng cọc, 
Cọc nhồi, Các loại Lọc nước, Nước tinh khiết, 
Cơ quan Thanh tra, Tàu bè, Du lịch, các Tụ 
điểm vui chơi, Tiệm chụp hình, TiVi, Rạp hát, 
Sân khấu, Đãi vàng, Phân kim, Đại Lý Gốc,...

Ngành Du Lịch nên Cúng Tổ

19g 
–

21g

Nhu Khuể Tỉnh
Huyền Vũ

Xuất hành:Viếng Chùa, Nhà Thờ. Viếng mộ cốt 
người thân.Chúc Tết người cao tuổi, Hội họp 
bạn cũ. Thận trọng bình tĩnh, không nên ăn uống 
quá độ. Nên Tụ họp vui chơi trong nhà.

Kiên nhẫn chờ thời

21g 
–

23g

Tiết Di Truân
Thanh Long

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ. Viếng mộ 
cốt người thân. Thăm hỏi người Neo đơn, Nghèo 
khó, Trẻ mồ côi.

Không nên ăn uống quá độ.
Vui chơi trong nhà. Ngủ sớm

Thận trọng với tin đồn
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Mồng 2

DL: Thứ tư, 06/02/2019 (ÂL: Ngày Giáp Tuất, 02/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT

23g 
-

01g

Bác Khôn Tấn
Đằng Xà

Xem lại  mọi việc trong nhà, trên bàn thờ, cổng 
rào, cửa nẻo,...trước khi đi ngủ.

Nên ngủ sớm

01g 
– 

03g

Đ.SúcMuội 
T.Súc Bạch Hổ Nên đi ngủ

03g 
– 

05g

Tổn Phục Lâm
Huyền Vũ Ngủ để dưỡng sức, để phục hồi sức khỏe

05g
-

07g

Bí Giải Cấn
Thanh Long

Xem lại bàn thờ,
đồ trang trí , cửa cổng rào...

Dọn dẹp nhà cửa.
Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm người 
cao tuổi, bạn bè đồng nghiệp,...
Khai trương  Ngành Điện ảnh, Ánh sáng, 
Gương Kính, Viễn thông, Quảng cáo, Khách 
sạn, Giường màn, Đồ lót, Áo khoác, Trại Hòm, 
Nón, Dù, Đồ gia vị đồ Khô, đồ hộp,....

Cúng Tổ Ngành Sân khấu, Chiếu sáng

07g 
-  

09g

Di Khôn Tổn
Chu Tước

Xuất hành:Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm người 
cao tuổi,...Không xuất hành. Nên ngủ dậy trễ...
Khai  trương:Ngành Bảo  hiểm,Nhà bảo sanh, 
Bệnh viện, Cty Dược phẩm,Thực phẩm, Cửa 
hàng Ăn uống,...
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09g 
– 

11g

Cổ QMuội 
Mông

Câu Trần

Sửa đổi ngay những sai lầm
Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ,Tỉnh tâm
Khai trương: Dịch vụ mai táng, Ngành trang 
điểm, Các Dịch vụ cho phụ nữ, ngành sản 
xuấtChế biến, Áo mưa, dù, nón, Lưới cá, Cần 
câu, Ảo thuật, Hát xiệc,...

Cúng Tổ Ngành Ảo thuật.
Cúng Thần Bạch Mi

11g 
– 

13g

Mông Phục 
VịTế - Đằng Xà

Đề phòng nội bộ. Không bao biện.
Đừng nghĩ việc ám muội

Xuất hành: Viếng mộ người thân, Người neo 
đơn, Trẻ mồ côi,...
Khai trương: Bảo hiểm, Trại Hòm, Dịch vụ đám 
tang, Phục trang, Phục chế, Trùng tu di tích, Đồ 
khô, Đồ hộp, Mắm, Nón, Áo mưa, Ảo thuật,...

Cúng Thần Bạch Mi

13g 
– 

15g

Cấn Giải Tiệm
Bạch Hổ

 

Xuất hành: Làm Từ thiện, Thăm trẻ Mồ côi,Đi 
viếng mộ. Mệt thì nên ngủ, nghỉ
Khai trương: Khách sạn, nhà nghỉ, kho bãi, Cửa 
hàng nón dù, Giường  bàn  ghế  tủ, Cửa các loại, 
Đồ khô, Đồ hộp, Dịch vụ mai táng, Ngành Giao 
thông, Quảng cáo, Cầu thang, Thảm lăn, Xe đạp, 
Giầy dép,...

15g 
– 

17g

Bác Khôn 
Khôn

Huyền Vũ

Xuất  hành:  Nên nghỉ ngơi, ngủ nghỉ, không 
cần thiết thì không xuất hành. Xem lại các nơi 
Thờ cúng, 

Không hỏi cưới.
Cúng Tổ ngành Buôn Bán Lẻ.

Viếng Mộ Cốt người thân.
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17g 
– 

19g
ĐạiSúc QMuội
Cổ - Th.Long

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm người 
cao tuổi, Tránh cãi cọ nội bộ, Đề phòng biến cố
Khai  trương:  Dịch vụ mai táng, Ngành trang 
điểm, Các Dịch vụ cho phụ nữ, ngành sản xuất 
Chế biến, Bảo hiểm, Ảo thuật, Hát xiệc,... 

19g 
–

21g
Tổn Phục Di

Chu Tước

Xuất hành:  Hội Họp Đầu năm, đề phòng lỗ lã, 
Không cần thiết thì không xuất hành.Đề phòng 
ăn uống. Bồi bổ sức khỏe.

21g 
–

23g
Bí Giải Di
Câu Trần

Xem lại cổng rào, cửa nẻo, bàn thờ, đồ trang trí, 
nhà bếp, thức ăn,... trước khi đi ngủ.
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Mồng 3
DL: Thứ năm, 07/02/2019 (ÂL: Ngày Ất Hợi, 03/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT

23g 
-

01g

Thái Q.Muội 
Nhu

Bạch Hổ

Quây quần hội tụ trong gia đình
Cầu nguyện Hòa bình, 

Quốc Thái Dân An. Dĩ hòa vi quý.

Ngành Ngoại giao, Tòa án, Vi tính Cúng Tổ

01g
-

03g
Lâm Phục Tổn

Huyền Vũ
Nên đi ngủ

03g
-

05g

M.Sảng Giải 
Phục - Th.Long Ngủ

05g 
-

07g

Phục Khôn Lâm
Chu Tước

Xem xét lại tổng quát kế hoạch,chương trình cũ 
mà sắp tới vẫn tiếp tục.
Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, 
các bậc trưởng thượng,...
Khai  trương: ngành Phục chế, Phục trang, 
Phục hồi chức năng, Trùng tu di tích, Bảo vệ, 
Bảo hiểm, Sư phạm, Giáo dục, Văn hóa, Tổng 
Cty, Dự án, Địa ốc,... ..

07g 
-  

09g

Thăng QMuội 
Sư

Câu Trần

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, 
Thầy Cô, bạn bè đồng nghiệp, Từ thiện...
Khai  trương: Ngành Hàng không, Thang máy, 
Cần cẩu, Máy nâng, Con đội, Khu thương mại 
cao tầng, Văn phòng cao ốc, Viễn thông,Văn 
hóa, Báo  chí, Giáo dục, Cứu tế cứu trợ...
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09g 
– 

11g

Sư Phục Giải

Đằng Xà

Xuất hành: Từ thiện. Viếng Chùa, Nhà Thờ, 
Cúng kiếngTổ tiên, Ông Bà...
Khai trương: Giáo dục, Sư Phạm, Văn hóa, 
Báo chí, Địa ốc, Khoan giếng, Khoan cọc nhồi, 
Xây dựng, Viễn thông, Quảng cáo, Du lịch, 
Giao thông,Phục chế, Phục trang, Trùng tu di 
tích...

Cúng TổNgành Giáo dục - Viễn thông

11g 
– 

13g

Khiêm Giải Kiển
Bạch Hổ

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ,...Không cần 
thì không xuất hành. Việc nên thân thoái.
Khai trương: Trại Hòm, Hội Hưu trí, Hội 
người Khuyết tật, Thiết bị hỗ trợ người khuyết 
tật,Viễn thông, Du lịch, Giao thông, Quảng 
cáo,…

13g 
– 

15g

Khôn Khôn Bác
Huyền Vũ

Xuất hành:Viếng mộ cốt người thân.
Khai trương: Bảo hiểm địa ốc, Hoa màu, Dịch 
vụ mai táng,Trại hòm, vàng mã,…

Cúng  Ông Địa - Tổ tiên Ông Bà
Lễ Vía Bà

15g 
– 

17g

Thái QuyMuội 
Thăng - 
Th.Long

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, 
Thăm người cao tuổi,cấp trên...

Cầu nguyện Hòa bình, Dĩ hòa vi quý
Khai trương: Hàng không, Thang máy, Cần 
cẩu, Máy nâng, Kinh doanh các loại Cân, 
Viễn thông, Bưu Điện, Điện thoại, Báo chí, 
Thư viện, Cửa hàng sách báo,Văn phòng 
phẩm, Ngành hàng không, Vũ trụ, Thiên văn 
khí tượng,Đào tạo người Mẫu,...
Cúng Tổ Ngành Ngoại giao, Tòa án, Vi tính
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17g 
– 

19g

Lâm Phục Phục
Chu Tước

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, 
Thăm bậc Trưởng thượng, Bạn bè, Hàng 

xómLễ Nhà Thờ Tổ.
Khai  trương: Trùng tu di tích, Thiết bị Phục 
hồi chức năng, Nông nghiệp, Hội Phụ lão, Địa 
ốc, Sư phạm, Giáo dục, Y khoa, Bệnh viện, 
Bảo hiểm, Bảo vệ, Bảo trì, Quản lý...

19g 
–

21g

M.Sảng Giải 
Phục - Câu Trần

Xem lại đèn trong nhà, chỗ thờ, cửa cổng...
Không xuất hành

21g 
–

23g
Phục KhônChấn

Đằng Xà

Đi chơi nên trở về nghỉ ngơi cho khỏe.
Cẩn thận khi lái xe đường vắng.

Để ý các xe chạy ngược chiều(sai luật).
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Mồng 4
DL: Thứ sáu, 08/02/2019 (ÂL: Ngày Bính Tý, 04/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g

-
01g

Lý GiaNhân Đoài
Thanh Long

Xem lại cửa nẻo, chỗ Thờ cúng trong nhà.
Ngủ dưỡng sức.

01g
-

03g
Đ.Nhân Cấu Độn

Chu Tước
Nên đi ngủ

03g
-

05g
Vô Vọng Tiệm Lý

Câu Trần
Ngủ

05g 
-

07g

Cấu Kiền Tụng
Đằng Xà

Đề phòng gặp sự bất hòa. Tránh gây gổ trong 
nhà.
Xuất hành: Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm hỏi 
người có hoàn cảnh khó khăn, Thăm viếng 
đồng nghiệp.
Khai trương: Hiệp Hội, Câu lạc bộ, 
Nhóm…Cty ngành Luật, ngành Tòa án,…

07g 
-  

09g

Tụng G.Nhân 
Hoán - Bạch Hổ

Xuất  hành: Viếng Mộ người thân, Tránh gây 
gổ bất hòa, Giúp người hoàn cảnh khốn khó...
Khai trương: Ngành Tòa án, Luật sư, Pháp 
lý, Bất động sản, Băng đĩa, Sách báo,...

09g 
– 

11g

Độn Cấu Lữ
Huyền Vũ

Bỏ bớt chi nhánh, nhân viên không cần thiết. 
Tránh voi không xấu mặt.

Khai trương: Dịch vụ Mai táng, Trại Hòm, 
vàng mã, các loại Dịch vụ, Khách sạn, nhà 
trọ, xe khách, bus,…

Lễ Hạ Nêu
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11g 
– 

13g

Bĩ Tiệm Tụy
Thanh Long

Xuất hành: Viếng mộ thân nhân, Làm từ 
thiện, Giúp người có hoàn cảnh khó khăn,…
Khai trương:Chinhánh nhỏ,Bán hàng qua 
mạng, Cầu thang, Thảm lăn,Bán vé tàu xe, 
Kho bãi, Bến tàu, Cửa hàng bách hóa, Cửa 
hàng bình dân,...

13g 
– 
15g

TKiền TKiền Cấu
Chu Tước

Xuất  hành: Đi  Chùa  hoặc  Nhà  Thờ; Thăm  
bậc trưởng thượng; Họp mặt người thân, Bạn 
bè ân nhân; Thăm Thủ trưởng; Thăm bạn bè,  
đồng nghiệp...
Khai trương: Hiệp Hội, Câu lạc bộ, Nhóm,...

Chính thức ký - Văn kiện-Hợp đồng

15g 
– 

17g

Lý G.Nhân 
VôVọng-Câu 

Trần

Xuất hành: Viếng Chùa Nhà Thờ, Thăm Cô 
Nhi viện, Người neo đơn, Từ thiện, Cẩn thận 
khi Giao thông. Không chạy nhanh, chạy ẩu, 
ngược chiều,… Không cần thì không xuất 
hành. Không khai trương.

17g 
– 

19g

Đ.Nhân Cấu 
VôVọng-Đằng Xà

Xuất hành: Thăm người khuyếttật, Cô nhi 
quả phụ, Người neo đơn…

Dù là bà con - Hợp đồng - Không nên ký

19g 
–

21g

VôVọng Tiệm Ích
Bạch Hổ

Đừng bỏ tép bắt tôm.
Không có ích lợi. Làm vô ích, làm không 
công. Nên nghỉ ngơi sớm.

21g 
–

23g

Cấu Kiền Đỉnh
Huyền Vũ

Xem xét lại hợp đồng chính, quan trọng.
Họp mặt vui chơi đừng quá chén, họp mặt giải 
trí trong nhà.…

Lễ Hạ Nêu
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Mồng 5

DL: Thứ bảy, 09/02/2019 (ÂL: Ngày Đinh Sửu, 05/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT

23g
 -
01g

Cách Cấu Hàm
Chu Tước

Gọi điện cho người thân ở nơi xa. Không 
thăm người sơ giao. Cần suy nghĩ tìm ý 
tưởng mới đề ra kế hoạch chương trình hành 
động cho năm mới tốt hơn,…

01g
-

03g

Tùy Tiệm Đoài
Câu Trần Nên ngủ

03g
-

05g

Đ.Quá Th.Kiền 
Khốn - Đằng Xà Nên ngủ

05g 
-

07g

KhốnG.NhânKhảm
Bạch Hổ

Nên nghỉ ngơi
Không Khai trương

07g 
-  

09g

Hàm Cấu T.Quá
Huyền Vũ

Xuất hành: Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ,Thăm 
hàng xóm, Thăm người ơn nghĩa, Thăm Cô 
nhi quả phụ,Người Neo đơn, Thăm nhân viên 
thuộc cấp. Thăm con cháu, Chia sẻ cho người 
nghèo. Lì xì trẻ nhỏ. Không xuất hành.
Khai trương: Dụng cụ Nhạc, Đồ chơi trẻ em, 
Đồ kỷ niệm, Đồ lưu niệm, Hội họa, Tranh 
ảnh, Thẩm mỹ viện, Quán cafe, Các chất Kết 
dính,Chất Dẻo, Plastic, Siêu thị, Bến bãi, 
Trọng tài kinh tế, Môi giới... 
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09g 
– 

11g

Tụy Tiệm Bĩ
Thanh Long

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, 
Thăm Gia đình, Bậc trưởng thượng,Thủ 
trưởng, Thầy Cô cũ...Tránh nơi chen chúc,dễ 
bị trộm cắp.

Không cần thiết không tụ họp.
Khai trương:  Siêu thị, Bến bãi, Nông 
nghiệp, Thảm lăn, Địa ốc, Xây dựng, Thị 
trường chứng khoán,Cty Cổ phần, Đãi vàng, 
Phân kim, Thiết bị lọc nước, Nước tinh khiết, 
Xử lý rác, Ngành Dầu khí... 

11g 
– 

13g

Quải Kiền ĐạiQuá
Chu Tước

Giải quyết phân chia tài sản (nếu cần).
Lên kế hoạch chia quyền thừa kế...

Xuất hành: Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm 
hàng xóm...
Khai trương: Các Cty Trách nhiệm hữu hạn 
Địa ốc, Xây dựng, Thị trường chứng khoán, 
Công trình Dự án, Kế toán, Kiểm toán, Pháp 
lý, Cơ khí cao cấp, Khu thương mại Cao 
tầng, Ngành Cắt tóc, Uốn tóc, Sản xuất hoặc 
Kinh doanh dao, kéo, thớt,...

13g 
– 

15g

Đoài GiaNhân 
Tùy

Câu Trần

Xuất hành: Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm 
hàng xóm, Thăm xã giao,...
Khai trương: Ngành Mỹ thuật, Mỹ phẩm, 
Cây kiểng, Xây dựng, Công trình Chùa hoặc 
Nhà Thờ, Trùng tu Di tích, Khu du lịch, Đào 
tạo Người mẫu, MC, Tiếp tân, Tiếp thị, Kịch 
nói,Ngành Pháp lý, Luật sư, Tòa án, Ngành 
Ăn uống, Rửa xe, Cty Nhà nước, Ngoại giao, 
Đồ trẻ em, Nhà bảo sanh, Nhà trẻ, Nội thất, 
Đồ Gia dụng, Hoa quả, Thời trang, Giặt ủi, 
Shop quần áo, Giao thông, Vận tải,...

Cúng Tiễn Đưa Ông Bà
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15g 
– 

17g

Cách Cấu Tùy
Đằng Xà

Cải cách tùy theo thời.
Xuất hành: Đi du lịch viếng cảnh, Thăm bạn 
mới, Chúc Tết nhân viên, Chúc Tết người ở 
xa. Thăm bạn bè... 
Khai trương: Ngành Thời trang,ngành Vi 
tính, Điện thoại, Bưu điện, Viễn thông, Đồ 
dùng Điện, Điện tử, Ngành du  lịch, Ngành 
Vận tải, Vận chuyển, Giao thông,...

Cúng Tiễn Đưa Ông Bà

17g 
– 

19g

Tùy Tiệm Truân
Bạch Hổ

Xuất hành: Đi du lịch, Thăm bạn mới, Thăm 
hỏi Người cơ nhỡ, Người khuyết tật, Cô nhi...
Không Ký Hợp Đồng.
Khai trương:Giao thông, Công trình Chùa 
hoặc Nhà Thờ, Ngành Hướng dẫn du lịch, 
Dịch vụ Thám tử tư, Dịch vụ làm hợp đồng, 
Viết đơn,Tiếp tân, Tiếp thị,Bán hàng trên 
mạng, Dịch vụ Môi giới,Quán cafe,...

19g 
–

21g

ĐạiQuá Kiền Hằng
Huyền Vũ

Xuất hành: Nên ở nhà, về nhàvới gia đình.  
Không xuất hành.
Khai trương  Không Khai trương

21g 
–

23g
Khốn G.NhânTụng

Thanh Long
Hết sức thận trọng. Tránh tranh cãi.

Nên đi ngủ
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Mồng 6
DL: Chủ nhật, 10/02/2019 (ÂL: Ngày Mậu Dần, 06/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-
01g

P.Hạp Kiển Khuể
Đằng Xà

Chớ nóng nảy. Tránh cãi vã, trái lìa.
Nên hỗ trợ nhau.
Đi ngủ cho khỏe.

01g  
– 

03g

Đỉnh Quải VịTế
Bạch Hổ

Việc dở dang, nếu lỡ hứa, nên làm cho xong.
Xem lại chỗ thờ cúng trước khi đi ngủ.

03g 
– 

05g

VịTế KýTế Mông
Huyền Vũ Nên đi ngủ

05g 
-

07g

Lữ ĐạiQuá Độn
Thanh Long

Việc nên thân thoái
Là Khách nên cáo từ sớm, nhanh.

Xuất hành:Đi du lịch, viếng Chùa, Nhà Thờ, 
thăm người khốn khó,...
Khai trương: Khách sạn, Nhà trọ, Xe khách, 
Dịch vụ Môi giới, Địa ốc, Phụ tùng xe, Du 
lịch, Dịch vụ Bến bãi, Khoan giếng, Khoan 
cọc nhồi, Cầu cống, Công trình Hầm Chui,...

Cúng Tổ ngành Buôn Bán Lẻ.
Lễ Hạ Nêu.

07g 
-  

09g

Tấn Kiển Dự
Chu Tước

Xuất hành: Đi du lịch, viếng Chùa, Nhà Thờ, 
Đi hội họp liên hoan, Đi Rửa xe,.. 

Xuất hành thận trọng – dè dặt
Khai trương: Giao thông, Taxi, Xe đò, Xe 
máy, Du lịch, Hàng rào, Cổng sắt, Năng 
lượng, Chất đốt, Dầu khí, Thiết bị người 
Khuyết tật, Đèn, Chiếu sáng, Thiết bị báo 
động, Tụ điểm Vui chơi giải trí, Triển lãm,.... 

Cúng Tổ ngành Đầu tư, Buôn bán, Bảo 
hiểm
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09g 
– 

11g

Đ.Hữu Quải 
Đỉnh

Câu Trần

Tất cả việc đã hứa cần phải làm.
Xuất hành: Nhà đầu tư gửi tiền vào ngân 
hàng, Đi viếng Chùa, Nhà Thờ lớn, Đi du 
lịch khu núi cao, Cáp treo,... 
Khai trương: Sở Tài  chính,Ngành Ngân  
hàng,Thị trường Địa ốc, Xây dựng, Gạch ngói, 
Cơ khí cao cấp, Nhà Thuốc, Ngành Dược, 
Bệnh viện, Siêu thị, Cửa hàng bách hóa, Vàng 
bạc đá quý,...

Cúng Thần Tài

11g 
– 

13g

Khuể KýTế 
P.Hạp

Đằng Xà

Bỏ hợp đồng mâu thuẫn
Thận trọng với vật dụng có thể gây nguy hiểm.

Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Ăn 
uống bồi dưỡng. Không ký hợp đồng chưa 
thoả đáng.
Khai trương: Ngành Ăn uống,Nhà máy Xay 
lúa,Xay bột, Máy sinh tố, Máy ép, Máy cán, 
Súng săn, Súng sơn, Cung tên, Dao kéo,...

Cúng Tổ Ngành Máy Xay, Máy Ép

13g 
– 

15g

ThLy 
Đ.QuáP.Hạp - 

Bạch Hổ

Lau chùi sạch sẽ: bếp, nhà bếp
Nóng - quá - dễ gây gổ. Tham khảo ý kiếng, tư vấn
Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Ăn 
uống bồi dưỡng,..
Khai trương:Ngành Quảng cáo, Ngành chiếu 
sáng, Nhà máy Xay xát, Máy Cán Ép, Tiệm 
thực phẩm, Cửa hàng ăn uống, Bất độngsản,...

15g 
– 

17g

P.Hạp Kiển Di
Huyền Vũ

Kiểm tra lại thực phẩm trong nhà.
Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Sum họp 
gia đình, Ăn uống bồi bổ,..
Khai trương: Ngành Chế biến thực phẩm, 
Thực phẩm chức năng, Thuốc bổ, Bàn ghế 
Giường tủ,...
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17g 
– 

19g

Đỉnh Quải Cấu
Thanh Long

Kiểm tra lại chỗ thờ cúng.
Hợp đồng cần thực hiện đúng

Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Mộ Cốt 
người thân.
Khai trương: Ngành Luyện kim, Cơ khí, Dược 
phẩm, ngành Đúc, Gạch ngói, Chất kết dính, 
Keo các loại,...

Cúng Tổ ngành Luyện kim, Y Dược.

19g 
–

21g

VịTế Ký Tế Giải
Chu Tước

Xuất hành:  Giải thể Công ty thua lỗ,Tuyên bố 
phá sản....Không cần thì không xuất hành.
Khai trương : Không Khai Trương - Không Xuất 
Hành

21g 
–

23g

Lữ Đại Quá 
Th.Ly

Câu Trần

Họp mặt ăn uống trong gia đình
Nên cho Khách - nhậu quá độ - về nhà

Khai trương: Phòng trọ, Khách sạn...

  
Lễ Hạ Nêu
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Mồng 7
DL: Thứ hai, 11/02/2019 (ÂL: Ngày Kỷ Mão, 07/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT

23g 
-

01g

Hằng Quải Giải
Huyền Vũ

Giải quyết cho xong việc cũ.
Liên lạc, thăm hỏi người xưa.

Giữ gìn thóc giống.
Cúng Tổ Nghề Nông

01g  
–  

03g

Giải KýTế Sư
Thanh Long Nên đi ngủ.

03g  
-  

05g

T.QuáĐ.Quá 
Hàm

Chu Tước
Nên đi ngủ.

05g 
-

07g

Dự Kiển Tấn
Câu Trần

Dự trù-trở ngại-để tiến tới
Xuất hành:  Đi viếng Chùa, Nhà Thờ,...
Khai  trương: Ngành Màn rèm, Mành cửa, Dệt 
chiếu, Dệt vải, Hàng rào, Cửa cổng, Thiết bị 
báo động, Các loại Đèn, ngành Chiếu sáng,...

Cúng Tổ ngành Dệt

07g 
-  

09g

Đại Tráng Quải 
Hằng - Đằng Xà

Xuất hành:  Đi viếng Chùa, Nhà Thờ xưa cổ, 
Người trưởng thượng, Mộ cốt người thân,...
Khai trương: Ngành Xây dựng, Ngành Võ 
thuật, Trùng tu di tích, Viện Bảo tàng, Hàng 
không, Thang máy, Thiết bị Nâng cẩu, Sản 
xuất kinh doanh Hàng Cao cấp, Thị trường 
chứng khoán, Buôn bán đồ cổ,…

Cúng Tổ nghề Nông
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09g 
– 

11g

Q.Muội KýTế 
T.Chấn - Bạch 

Hổ

Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Người 
neo đơn,...
Khai trương: Cơ giới, Kèn trống loa, Dịch vụ 
cưới hỏi, Xiếc, Ảo thuật, Sân khấu, Trại hòm, 
quán Bar, Khiêu vũ, Dụng cụ tập thể dục, Giao 
thông, Buôn bán xe,...

Không nên hợp tác

11g 
– 

13g

Phong Đại Quá
ThChấn-Huyền 

Vũ

Cúng kiếng nên có ly cafe sữa hoặc ly sinh tố.
Không nên say sưa quá độ.

Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Người 
trưởng thượng, Mộ cốt người thân,...
Khai  trương:  Thực phẩm chế biến, Gia vị chế 
biến, Máy nổ, Chuông kèn trống loa,Thiết bị 
Báo động, Giao thông, Buôn bán xe,...

Cúng Tổ Ngành Nông nghiệp
Cúng Gia Tiên

13g 
– 

15g

TChấn Kiển 
Phục

Thanh Long

Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Di tích 
nổi tiếng đã trùng tu,...
Khai trương:  Chuông trống loa kèn, Thiết bị 
Báo động, Máy nổ, Dụng cụ tập thể dục, Thiết 
bị phục hồi chức năng, Thiết bị cho người tàn 
tật, Trùng tu di tích, Phục hồi cổ vật,...

15g 
– 

17g

Hằng Quải
Đ.Quá - Chu 

Tước

Vứt bỏ những đồ dùng quá cũ.
Xuất hành: Thăm bạn thân cũ, Bạn nối khố, 
Đồng hương, Bậc Trưởng thượng, Người neo 
đơn, Viếng mộ cốt người thân,...
Khai  trương:Buôn bán đồ cổ, Sách báo cũ, 
Viện dưỡng lão, Viện Bảo tàng, Tổng Cty Cổ 
phần, Bất động sản, Hội Từ thiện,...

Cúng Tổ Ngành Nông nghiệp
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17g 
– 

19g

Giải KýTế VịTế
Câu Trần

Xuất hành: Thăm hỏi bạn bè thân cũ, Giúp đỡ 
kẻ cơ nhỡ,Viếng mộ cốt người thân,...
Khai trương: Đồ dùng vệ sinh các loại, 
Máyhút bụi, Rửa xe, Nước giải khát, Đồ sida, 
Đồ phế liệu,Sản xuất kinh doanh Khô mắm,...

Giải tán -hợp tác-với kẻ lười biếng.

19g 
–

21g

T.QuáĐ.Quá 
Phong-Đằng Xà

Tích tiểu thành đại.
Xuất hành: Nên Mua sắm đồ lặt vặt cần thiết.
Khai  trương: Tiểu thương, Tiệm tạp hóa, 
Buôn bán nhỏ, Hàng rong, Hiệp hội Tiểu 
thương, Hiệp hội Doanh nghiệp,...
Cúng tổ Ngành Tiểu Thương, Doanh nghiệp

21g 
–

23g

Dự Kiển Giải
Bạch Hổ

Không xuất hành.
Kiểm tra cửa cổng trước khi ngủ. Sắp xếp sách vở, 
báo chí. Dọn dẹp phòng học.

Cửa nẻo khóa cẩn thận

Cúng Tổ Ngành Nông nghiệp
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Mồng 8
DL: Thứ ba, 12/02/2019 (ÂL: Ngày Canh Thìn, 08/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-
01g

Hoán Di Tụng
Chu Tước

Đọc kinh cầu nguyện, tụng niệm ngắn gọn, 
nhanh.Cúng kiếng trước khi ngủ

01g  
–  

03g 

Tiệm VịTếT.Cấn
Câu Trần Nên đi ngủ.

03g  
-  
05g

Quan Bác Tỷ
Đằng Xà Nghỉ ngơi

05g 
-

07g

T.Súc Khuể 
ThTốn

Bạch Hổ

Tránh gây gổ, bất hoà.

Kiểm tra những việc nhỏ, làm cho xong. Hỗ trợ 
người neo đơn,Trẻ mồ côi,...

07g 
-  

09g

TrungPhu Di 
Ích

Huyền Vũ

Xuất  hành:  Viếng Chùa, Nhà Thờ, Đi vui 
chơi giải trí, Làm từ thiện,...

Khai trương: Nông nghiệp, Nông cụ, Xây 
dựng, Công trình Trùng tu Di tích, Công trình 
về Chùa hoặc Nhà Thờ, Công trình Nhà ở, các 
công trình về Giao thông, Lương thực thực 
phẩm, Giường tủ bàn ghế, Siêu thị, Sản phẩm 
để Đo lường, Nhà hàng khách sạn, Hàng 
không,  Bưu chính viễn thông, Điện thoại di 
động, Mua bán các loài chim, Mật ong,…

Cúng Tổ Ngành Nông nghiệp 
Cúng Thần Tài
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09g 
– 

11g

G.NhânVịTế Ích
Thanh Long

Xuất hành: Viếng Chùa Nhà Thờ, Đi vui chơi 
giải trí, Làm từ thiện,Giúp Trẻ mồ côi,...
Khai trương: Nông nghiệp, Nông cụ, Xây 
dựng, Nhà bảo sanh, Mẫu giáo nhà trẻ, Hoa 
quả, Sản xuất kinh doanh Mắm Khô, Nội thất, 
Đồ trẻ em, Địa ốc, Điện tử, Bưu chính viễn 
thông, Hàng không, Điện thoại di động, Mua 
bán các loài chim, Mật ong,...

Cúng Tổ Ngành Chăn Nuôi
Cúng Thần Tài

11g 
– 

13g

Ích Bác VôVọng
Chu Tước

Leo trèo cao nên thận trọng. 
Đề phòng bị úp hụi.

Xuất hành:  Viếng Chùa, Nhà Thờ, Làm từ 
thiện,Viếng mộ cốt người thân,....
Khai trương: Nông nghiệp, Bưu chính viễn 
thông, Hàng không, Điện thoại di động, Mua 
bán các loài chim, Mật ong, Trại hòm,Tiền 
vàng mã,...

Cúng Tổ ngành Hàng Không

13g 
– 

15g

Th.Tốn Khuể Cổ
Câu Trần

Xuất hành: Viếng Chùa Nhà Thờ, Giúp người 
cơ nhỡ,... Không cần không xuất hành
Khai trương: Lọc nước, Nệm, Quạt gió, Quần 
áo lót, Máy bơm, Súng săn, Cán ép, Máy ép, 
Ngân hàng Tín dụng, Đạo cụ hóa trang, Nhạc 
cụ dân tộc,...

15g 
– 

17g

Hoán Di 
TKhảm-Đằng 

Xà

Xuất hành: Viếng Chùa Nhà Thờ, Giúp người 
cơ nhỡ,...
Khai trương: Lương thực thực phẩm, Siêu thị, 
Giường tủ bàn ghế, Hòn non bộ, Thủy 
cục,Thủy hải sản, Đông lạnh, Ngư nghiệp, 
Tàu bè, Xe khách đường xa,…
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17g 
– 

19g

Tiệm 
VịTếG.Nhân

Bạch Hổ

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Làm từ 
thiện, Thăm viếng hàng xóm láng giềng,...
Khai trương: Nhà bảo sanh, Mẫu giáo nhà trẻ, 
Hoa quả, Sản xuất kinh doanh Mắmkhô, Nội 
thất, Đồ trẻ em, Cầu thang, Thảm lăn, Xây 
dựng, Cây kiểng, Đồ gia dụng,Tiền vàng mã, 
Cầu thang,…

Cúng Thần Tài

19g 
–

21g

Quan Bác Hoán
Huyền Vũ

Xuất hành:  Viếng Chùa Nhà Thờ, Giúp người 
cơ nhỡ, Viếng mộ cốt người thân,...
Khai trương: Du lịch, Đồng hồ, Mắt kính, Tivi, 
Máy lạnh, Điện thoại, Điện ảnh, Tiệm chụp 
hình, Rạp hát, Sân khấu, Hội họa, Xuất nhập 
khẩu, Tàu bè, Đường thủy, Tụ điểm giải trí, 
Hòn non bộ, Xe khách đường xa,...

21g 
–

23g

T.Súc Khuể 
Tr.Phu-Th.Long

Trong nhà bỏ qua mọi việc, không xích mích. 
Đề phòng có chuyện làm giảm sút uy tín.

Nên nghỉ ngơi
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Mồng 9
DL: Thứ tư, 13/02/2019 (ÂL: Ngày Tân Tị, 09/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-
01g

Kiển VịTế Khiêm
Câu Trần Nên đi ngủ

01g 
-

03g

Tỷ Bác Quan
Đằng Xà Nên đi ngủ

03g 
-

05g

Nhu Khuể Tỉnh
Bạch Hổ

Ngủ để bồi bổ sức khỏe
Xuất hành: Về quê
Khai trương: Quán Café, Quán điểm tâm,...

Cúng Trời Đất, Ông Bà.
Cúng Khai trương.

05g 
-

07g

Tiết Di Truân
Huyền Vũ

Giới hạn xuất hành, giữ uy tín.
Khai trương: Quán điểm tâm, Dịch vụ môi 
giới, Cửa hàng quần áo lót, dây nịt, bóp, giầy 
dép,…

07g 
-  

09g

KýTế VịTế Truân
Thanh Long

Giải quyết Khó khăn,
 Hợp đồng còn tồn đọng.

Giúp người cơ nhỡ, neo đơn, Tật nguyền, 
nghèo khổ, Trẻ mồ côi,...

Khai trương: Các Cty dịch vụ, Trọng tài 
kinh tế, Thiết bị hỗ trợ người tàn tật, Thủy 
hải sản, Khoan giếng, Khoan cọc nhồi, dụng 
cụ đồ Lặn, Hải sản chế biến, Đãi vàng, Dụng 
cụ  đi Câu, Sản xuất kinh doanh Khô Mắm, 
Đồ hộp...

Cẩn thận xã hội đen
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09g 
– 

11g

Truân Bác Tùy
Chu Tước

Không xuất hành, Không ký hợp đồng mới. 
Giúp đỡ người nghèo khổ, Khuyết tật, Trẻ mồ 
côi, Neo đơn, Cơ nhỡ,...
Khai trương: Thủy hải sản, Khoan giếng, 
Khoan cọc nhồi, dụng cụ đồ Lặn, Điện lạnh, 
Đông lạnh, Hải sản chế biến, Đãi vàng, Dụng 
cụ đi Câu, Sản xuất kinh doanh Khô Mắm, 
Đồ hộp, Thiết bị hỗ trợ người tàn tật,...

11g 
– 

13g
Tỉnh Khuể Thăng

Câu Trần

Khai trương: Nhà Nguyện, Phòng Tĩnh tâm, 
Phòng Ngồi Thiền, Mồ mả, Kim tĩnh, Khoan 
giếng, Khoan cọc nhồi, dụng cụ đồ Lặn, Khai 
thác hầm mỏ, Đãi vàng, Dụng cụ  đi Câu, Đồ 
hộp, Cầu thang,Thang máy,... 
Cúng Tổ nghề Thợ Lặn, Thợ làm Kim Tĩnh

Lễ Hạ Nêu - Cúng Tổ Tiên

13g 
– 

15g

Th.Khảm Di 
Hoán

Đằng Xà

Đề phòng hải tặc, Tránh kẻ Bá đạo.
Khai trương: Ngành Công an, Tình báo, Nghề 
đường thủy, Ngành cán ép, Quán Café giải 
khát, Ngành Ống nước ống cống,…
Cúng Tổ Ngành Công an, Ngành Thủy cục

15g 
– 

17g

Kiển VịTế Ký Tế
Bạch Hổ

Xuất hành: Thăm trẻ mồ côi, Công tác xã 
hội, Giúp người khó khăn, người Khuyết tật..
Khai trương: Thiết bị hỗ trợ người khuyết 
tật, Sản xuất kinh doanh Mắm khô, Trại 
Hòm, Bệnh viện, Khai thác hầm mỏ,...

17g 
– 

19g

Tỷ Bác Th.Khảm
Huyền Vũ

Xuất hành: Về quê, Thăm Ông Bà, Thăm 
Mộ phần Tổ tiên, Đi chơi ở Công viên 
nước,...
Khai trương: Ngành  Khoan  giếng, Cọc 
nhồi, các loại máy Lọc, Máy Sàng sảy, Nước 
tinh khiết, Cơ quan Thanh tra, Tàu bè,Đãi 
vàng, Phân kim, Đại Lý Gốc,... 

Cúng Tổ ngành Máy Lọc, Máy Sàng Sảy
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19g 
–

21g

Nhu Khuể Tiết
Thanh Long

Kiên nhẫn chờ thời
Xuất hành: Hội họp bạn cũ, Đoàn tụ gia đình, 
Thăm mộ cốt người thân,...

Khai trương: Giường bàn ghế tủ, Các chất 
kết dính, Ngành nghề Cố vấn, Trợ lý,Hóa 
trang, Hóa chất, Chế biến Tổng hợp, Thực 
phẩm chức năng, Quần áo Tắm,...

21g 
–

23g

Tiết Di Th.Đoài
Chu Tước

Ăn uống nên thận trọng
Nên ngủ sớm
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Mồng 10
DL: Thứ năm, 14/02/2019 (ÂL: Ngày Nhâm Ngọ, 10/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-
01g

Bác Khôn Khôn
Bạch Hổ

Xem lại Cổng Rào. Nên ngủ sớm

01g 
-

03g

ĐSúc QMuội 
Cổ

Huyền Vũ
Nên đi ngủ. Cẩn thận đạo tặc.

03g 
-

05g

Tổn Phục Di
Thanh Long Không nên dậy sớm, có hại cho sức khỏe

05g
-

07g

Bí Giải Di
Chu Tước

Dọn dẹp nhà cửa, phòng ăn, bếp, gương kính, 
đèn, phòng ngủ,… lau chùi cho sáng sủa.
Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm người 
cao tuổi, Bạn bè đồng nghiệp,...
Khai trương:  Ngành Điện ảnh, Ánh sáng, 
Gương Kính, Viễn thông, Trang trí nội thất, 
Quảng cáo, Khách sạn, Giường màn, Áo khoác, 
Trại Hòm, Nón, Dù, Đồ gia vị đồ Khô, đồ hộp, 
Hội từ thiện,....

Cúng Tổ Ngành Sân khấu - Chiếu sáng

07g 
-  

09g

Di Khôn 
PhHạp

Câu Trần

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm người 
cao tuổi,... Không xuất hành.
Khai  trương:Cty Dược phẩm, Lương thực thực 
phẩm,Bất động sản, Nhà máy Xay lúa, các loại 
máy xay, Máy sinh tố, Máy Cán ép...

Cúng Tổ ngành Lương thực Thực phẩm
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09g 
– 

11g

Cổ QMuội
ThTốn - Đ.Xà

Sửa đổi ngay những sai lầm
Xuất hành: Đi Chùa hoặc Nhà Thờ tĩnh tâm
Khai trương:Cửa hàng bán còi xe, chuông cửa.

Cúng Thần Bạch Mi

11g 
– 

13g

Mông Phục Sư
Bạch Hổ

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ,Thăm người 
đỡ đầu, Thăm bạn bè, Đồng nghiệp.Làm Từ 
thiện, Đi viếng mộ cốt người thân.
Khai trương: Khách sạn, Nhà nghỉ, Kho bãi... 
Cửa hàng nón dù, làm Lưới, Mùng màn.Giường  
bàn  ghế  tủ, Đồ khô, Đồ hộp.

Cúng Thần Bạch Mi

13g 
–

15g

Th Cấn Giải Bí
Huyền Vũ

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ,Thăm người 
cao tuổi, Viếng mộ cốt người thân.
Khai trương: Ngành Điện ảnh, Ánh sáng, 
Gương Kính, Viễn thông, Quảng cáo, Khách 
sạn, Giường màn, Áo khoác, Trại Hòm, Nón, 
Dù, đồ Sida, đồ Khô, đồ Hộp,....

Cúng Tổ ngành Sân khấu, Chiếu sáng.

15g 
–

17g

Bác Khôn 
Mông

Thanh Long

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm mộ cốt 
người thân, Thăm người neo đơn, Nghèo khó, 
Trẻ mồ côi,…
Khai trương: Dịch vụ Mai Táng,Trại hòm, Nón, 
Mùng màn, Dù, Lưới, đồ Sida, đồ Lạc-xoong,…

17g 
–

19g

ĐSúc QMuội 
Tổn - Chu 

Tước

Xuất hành: Đi Chùa, Nhà Thờ,Thăm trẻ mồ côi, 
Người già neo đơn.
Khai trương: Các ngành Thực phẩm, Đồ hộp, 
Đồ khô, Đồ đóng gói, Bao bì…
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19g 
–

21g

Tổn Phục 
Khuể

Câu Trần

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm mộ 
cốt, Đi thăm trẻ mồ côi, Người tàn tật, Người 
neo đơn, Hội từ thiện.
Khai trương: Các ngành Giải trí, Xe lăn, Thực 
phẩm chức năng.

21g 
–

23g

Bí Giải GNhân
Đằng Xà

Xem lại các đèn trong nhà, cùng người nhà ra 
ngoài vui chơi, xem chiếu phim…
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Ngày 11/01 Kỷ Hợi
 DL: Thứ Sáu, 15/02/2019( ÂL: Ngày Qúy Mùi11/01 Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT

23g 
-

01g

Thái QMuội 
Thăng-Huyền 

Vũ

Nên quây quần hội tụ trong gia đình.
Cầu nguyện Hòa bình, Dĩ hòa vi quý.

Cúng TổNgành Ngoại giao, Hàng không, 
Thang máy

01g 
-

03g

Lâm Phục Phục
Thanh Long

Nên nghỉ ngơi, dưỡng sức.

03g 
-

05g

MSảng Giải 
Phục

Chu Tước

Nên nghỉ ngơi, đi ngủ

05g 
-

07g

Phục Th Khôn 
T.Chấn-
CâuTrần

Xuất hành: Đi về quê, Thăm viếng Chùa hoặc 
Nhà Thờ, Lăng tẩm...
Khai  trương: Ngành Phục chế, Phục trang, 
Phục hồi chức năng, Trùng tu di tích, Bảo vệ, 
Bảo hiểm, Văn hóa, Tổng Cty, Dự án, Địa ốc, 
Xây dựng, Bất động sản,...

Cúng Tổ ngành Xây dựng - Nhà đất.

07g 
-  

09g

Thăng Q.Muội           
Tỉnh-Đằng Xà

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, 
Thăm viếng mộ cốt, Thăm hỏi người cao tuổi, 
Làm từ thiện.
Khai  trương: Thang máy, Cần cẩu, Viễn 
thông, Bưu Điện, Cứu tế cứu trợ,Trại hòm, Kim 
tĩnh, Dịch vụ Đám cưới, Đám tang, Kèn 
trống,...
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09g 
– 

11g

Sư Phục Mông
Bạch Hổ

Xuất hành: Hội từ thiện, Viếng Chùa, Nhà 
Thờ, Thăm mộ cốt, Thăm Thầy Cô, Thăm bạn 
bè…
Khai trương: Giáo dục, Văn hóa,Sư phạm, Cứu 
tế chẩn bần, Phục chế, Phục trang, Trùng tu di 
tích, Dù, Nón, Áo khoác, Khẩu trang,...

11g 
– 

13g

Khiêm Giải 
M.Sảng-H.Vũ

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ. Không cần 
thì không xuất hành.
Khai trương: Trại Hòm, Hội Hưu trí, Hội 
người Khuyết tật, Ngành Cầu đường, Viễn 
thông, Giao thông vận tải,…

Cúng Tổ ngành Dịch vụ Mai táng.

13g 
– 

15g

TKhôn TKhôn 
Sư

Thanh Long

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm Thầy 
Cô,Thủ trưởng, người Đỡ đầu,…
Khai trương: Giáo dục, Sư phạm, Văn hóa, 
Khoan giếng, Khoan cọc nhồi, Dịch vụ Phụ 
nữ…

Cúng  Tổ Tiên Ông Bà 
Cúng Ông Địa

Lễ Vía Bà

15g 
– 

17g

Thái QMuội 
Lâm

Chu Tước

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, 
Thăm Thầy cô, Cấp trên, Người thân, Bạn bè,...

Cầu nguyện Hòa bình, 
Dĩ hòa vi quý.

Khai trương: Giáo dục, Sư phạm, Bưu chính 
Viễn thông, Điện thoại, Báo chí, Thư viện, 
Cửa hàng Sách báo, Văn phòng phẩm, Ngành 
ngoại giao, Ngành giao thông, Tòa án,…

Cúng Tổ ngành Ngoại giao, Tòa án, Vi tính
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17g 
– 

19g

Lâm Phục 
QMuội

CâuTrần

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, 
Viếng mộ cốt người thân,Thăm Thầy cô, 
Thăm bạn bè.
Khai trương: Hội Phụ lão, Sư phạm, Giáo 
dục,Bảo hiểm, Bảo vệ, Bảo trì, Quản lý, 
Trùng tu di tích, Thiết bị Phục hồi chức năng, 
Bệnh viện,...

19g 
–

21g

Minh Sảng Giải 
Ký Tế-Đằng Xà

Xuất hành: Thăm người già, Người neo đơn, 
Người bệnh tật, người Nghèo khó, Cơ nhỡ,…
Không nên họp mặt đông người và kéo dài lâu.

21g 
–

23g

Phục T.Khôn Di
Bạch Hổ Đi chơi nên trở về nghỉ ngơi cho khỏe.

Lễ Viá bà



53

Ngày 12/01 Kỷ Hợi

DL: Thứ bảy, 16/02/2019 (ÂL: Ngày Giáp Thân, 12/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-  
01g

Lý Gia Nhân 
VôVọng-Chu 

Tước

Đi đứng cẩn thận. Khôngnên chạy quá nhanh 
hoặc đi xa đường vắng. Cửa nẻo khóa cẩn 
thận.

01g 
-  

03g

Đ.Nhân Cấu  
VôVọng-Câu 

Trần
                   Cả nhà nên đi ngủ

03g 
-  

05g

Vô Vọng Tiệm 
Ích

Đằng Xà
Nên đi ngủ

05g 
-  

07g

Cấu T.Kiền Đỉnh
Bạch Hổ

Tất cả việc đã hứa cần phải làm.

Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Đi du 
lịch khu núi cao, Cáp treo,... 
Khai  trương: Luyện kim, Ngành Ngân  hàng, 
Cơ khí cao cấp, Nhà Thuốc, Dược phẩm, Đúc 
Lư Đỉnh, Nung gạch ngói,...

Cúng Thần Tài

07g 
-  

09g

Tụng Gia Nhân 
Khốn-Huyền Vũ

Xuất  hành:  Viếng Chùa, Nhà Thờ,Tránh bới 
móc chuyện cũ, Tránh gây gổ bất hòa, Giúp 
Trẻ mồ côi, Trẻ khuyết tật, người Khốn 
khó,…
Khai trương: Ngành Tòa án, ngành Luật, 
Pháp lý, Băng đĩa, Sách báo,Bất động sản, 
ngành Khô mắm, đồ Hộp,...
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09g 
– 

11g

Độn Cấu Đ.Nhân
Thanh Long

Không nên họp nhóm, Không ký hợp đồng 
chưa rõ. Dù bà con gần cũng không nên ký 
hợp đồng. Không cần gặp đồng nghiệp kém 
thành thật.
Khai trương: Dịch vụ Mai táng, Trại Hòm, 
Vàng mã.

11g
– 

13g

Bĩ Tiệm Tụng
Chu Tước

Không nên nói xa gần phê phán ai.
Cố tránh sự kiện tụng,chỗ tranh cãi.

Nếu bất hòa nên xin lỗi. Không ký hợp đồng.

13g 
– 

15g

ThKiền ThKiền 
Lý

Câu Trần

Xuất  hành: Đi  Chùa  hoặc  Nhà  Thờ, Thăm  
bậc trưởng thượng, Thăm Thủ trưởng.
Khai trương: Hiệp Hội, Câu lạc bộ, 
Nhóm,Pháp lý, Tòa án, Luật, Giao thông, Sản 
xuất Kinh doanh xe, Xe khách đường dài,...

Chính thức ký - Văn kiện - Hợp đồng

15g 
– 

17g

Lý Gia Nhân
Tr.Phu-Đằng Xà

Xuất hành: Đi lễ Chùa, Nhà Thờ, Thăm mộ 
cốt người thân, Thăm bậc Trưởng thượng.
Khai trương:Công trình Chùa hoặc Nhà 
Thờ.Công trình Trùng tu Di tích,Tòa án, Luật, 
Bệnh viện, Trường học,...

Cúng Tổ ngành Pháp lý.

17g 
– 

19g

ĐồngNhân Cấu 
Th.Ly-Bạch Hổ

Ký hợp đồng ghi nhớ

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Viếng 
mộ cốt người thân, Thăm họ hàng, Thăm bạn 
bè thân, Thăm đồng nghiệp.
Khai trương: Ngành chiếu sáng, Ngành 
Quảng cáo,ngành Năng lượng, Chất đốt, Bất 
động sản, Dịch vụ Hợp đồng,…
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19g 
–

21g

VôVọng Tiệm 
Tùy

Huyền Vũ

Xuất hành:Viếng Chùa, Nhà Thờ, Viếng mộ 
cốt người thân.

Không nên a dua theo phe cánh, bè nhóm.
Lái xe nên thận trọng, không chạy quá nhanh.

Không vượt đèn, không chạy ngược chiều...

21g 
–

23g

Cấu T.Kiền 
T.Kiền

Thanh Long

Xuất hành: Đi Chùa, Nhà Thờ, Viếng mộ cốt 
người thân.
Khai trương: Hiệp Hội, Câu lạc bộ, Nhóm, 
Họp mặt vui chơi, giải trí trong nhà.…

Chính thức ký hợp đồng,Văn kiện.
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Ngày 13/01 Kỷ Hợi
DL: Chủ nhật, 17/02/2019 (ÂL: Ngày Ất Dậu, 13/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g

-
01g

Cách Cấu Tùy
Câu Trần

Gọi điện cho người thân ở nơi xa.
Không thăm người sơ giao. Không xuất hành.
Đi ngủ.

01g 
-  

03g

Tùy Tiệm Truân
Đằng Xà Cả nhà nên đi ngủ.

03g 
-  

05g

Đại Quá Kiền 
Hằng Bạch Hổ Nên đi ngủ

05g 
-  

07g

Khốn G.Nhân 
Tụng

Huyền Vũ

Tránh cải vã. Xem những gì trong nhà cần 
dọn dẹp sạch sẽ.

07g 
-  

09g

Hàm Cấu Cách
Thanh Long

Xuất hành:Viếng Chùa hoặc Nhà Thờ,Thăm 
hàng xóm, Thăm người ơn nghĩa, Thăm trẻ 
mồ côi, Điện thoại hỏi thăm người thân ở xa, 
Chia sẻ cho người nghèo.
Khai trương: Dụng cụ Nhạc, Đồ chơi trẻ em, 
Đồ kỷ niệm, Đồ lưu niệm, Hội họa, Tranh 
ảnh,Mỹ thuật, Nghệ thuật, Các chất Kết dính, 
Chất Dẻo, Plastic,ngành có tính chất Sáng 
tạo,...

09g 
– 

11g

Tụy Tiệm Khốn
Chu Tước

Xuất hành: Viếng Chùa hoặc Nhà Thờ,  Thủ 
trưởng, Thầy Cô cũ, Bạn bè, Đồng nghiệp,... 

Tránh nơi chen chúc, dễ bị trộm cắp.
Không cần thiết Tụ họp. Không xuất hành.

11g 
– 

13g

Quải Kiền Th.Đoài
Câu Trần

Không ký hợp đồng ăn uống, nói năng cẩn thận.
Không nên quá vui mà sinh ra quá lời.

Không xuất hành.
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13g 
– 

15g

Đoài GiaNhân 
Tiết

Đằng Xà

Xuất hành:Viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, 
Thăm hàng xóm, Thăm hỏi xã giao.Ăn uống 
nói năng cho chừng mực vừa phải.
Khai trương: Ngành Mỹ thuật, Mỹ phẩm, 
ngành Cây kiểng, Xây dựng, Hoa quả,Công 
trình Chùa hoặc Nhà Thờ, Công trình Trùng 
tu Di tích, Khu du lịch, Đào tạo người mẫu, 
Thời trang, MC, Tiếp tân, Tiếp thị, Tiệm 
chụp hình, Ngành Ăn uống, Rửa xe,... 

Cúng Tổ ngành Thẩm Mỹ

15g 
– 

17g

Cách Cấu Phong
Bạch Hổ

Xuất hành: Du lịch viếng cảnh, Chúc Tết 
nhân viên, Chúc Tết người ở xa,... 
Khai trương:Thiết kế Thời trang, Shop 
quần áo, Nghệ thuật, Vi tính, Điện thoại, Đồ 
dùng điện, Điện tử, Bưu điện, Viễn thông, 
Giao thông, Du  lịch, Vận tải Vận chuyển,... 

Cúng Tiễn đưa Ông Bà

17g 
– 

19g

Tùy Tiệm Vô Vọng
Huyền Vũ

Xuất hành: Đi du lịch, Thăm bạn mới, Thăm 
hỏi Người cơ nhỡ, Người khuyết tật, Cô nhi...
Khai trương: Công trình Chùa hoặc Nhà 
Thờ, ngành Hướng dẫn du lịch, Dịch vụ 
Thám tử tư, Dịch vụ làm Hợp đồng, Tiếp 
tân, Tiếp thị, Bán hàng trên mạng,...

Không Ký Hợp Đồng.

19g 
–

21g

ĐạiQuá Kiền Quải
Thanh Long

Xuất hành: Nên ở nhà, về nhà với gia đình.  
Không xuất hành.

Khai trương  Không Khai trương
21g 
–

23g

Khốn G.Nhân Tụy
Chu Tước

Không nên tụ tập, ăn uống.
Nên đi ngủ
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   Ngày 14/01 Kỷ Hợi
DL: Thứ hai, 18/02/2019 (ÂL: Ngày Bính Tuất, 14/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-
01g

PhệHạp Kiển Di
Bạch Hổ

Cả nhà sum họp ăn uống vui vẻ.Nên hỗ trợ 
nhau. Đi ngủ cho khỏe.

Cúng Tổ ngành Lương Thực.
01g  
– 

03g

Đỉnh Quải Cấu
Huyền Vũ

Nếu hứa, nên làm cho xong.
Xem lại chỗ thờ cúng trước khi đi ngủ.

03g  
– 

05g

Vị Tế Ký Tế Giải
Thanh Long Nên đi ngủ.

05g  
– 

07g

Lữ ĐạiQuá Th.Ly
Chu Tước

Họp mặt ăn uống trong gia đình
Nên cho Khách - nhậu quá độ - về nhà

Khai trương: Phòng trọ, Khách sạn, Đèn, Bếp, 
Chất đốt, Năng lượng,...

07g 
-  

09g

Tấn Kiển Vị Tế
Câu Trần

Xuất hành: Du lịch, Viếng Chùa, Nhà Thờ, 
Làm Từ thiện, Giúp người Khuyết tật, Cơ nhỡ, 
Nghèo khó,...
Khai trương: Cty Chiếu sáng, Chất đốt, Năng 
lượng, Xăng dầu, Giao thông, Sản xuất kinh 
doanh Xe cộ, Thiết bị hỗ trợ người Khuyết tật, 
Sản xuất kinh doanh Mắm Khô, Đồ hộp,...

Việc dở dang phải tiến hành cho xong.
Cúng Tổ ngành Bảo Trì Sửa chữa

09g 
– 

11g

Đ.Hữu Quải 
Khuể

Đằng Xà

Xuất hành: Gửi tiền vào ngân hàng, Đi 
viếng Chùa, Nhà Thờ, Làm Từ thiện,... 
Khai  trương: Sở Tài  chính, Ngành Ngân  
hàng, Thị trường Địa ốc, Siêu thị, Cửa hàng 
bách hóa, Ngành Vàng bạc đá quý, Xây 
dựng,Sân khấu, Trang điểm,nước Tăng lực,…
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11g 
– 

13g

Khuể KýTế Tổn
Bạch Hổ

Không ký hợp đồng khi chưa thoả đáng,
Bỏ hợp đồng còn nhiều tranh chấp mâu thuẫn

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Đi Ăn 
uống bồi dưỡng, Làm Từ thiện,...

Thận trọng với vật dụng có thể gây nguy hiểm

13g 
– 

15g

Thuần Ly Đ.Quá
ĐồngNhân-H.Vũ

Lau chùi sạch sẽ: Bếp, Nhà bếp.
Không nên nóng nảy - Tham khảo ý kiến, tư vấn
Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ  lớn, Ăn 
uống bồi dưỡng,..
Khai trương: Ngành Quảng cáo, Ngành chiếu 
sáng,Kinh doanh Bếp, Chất đốt, Năng lượng, 
Xăng dầu,Bất độngsản,..

15g 
– 

17g

Phệ Hạp Kiển
Th.Chấn-Th.Long

Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ lớn, Sum 
họp gia đình, Ăn uống bồi bổ,..
Khai trương: Ngành Chế biếnthực phẩm, Cửa 
hàng ăn uống,Thực phẩm chức năng, Thuốc 
bổ, nước Tăng lực, Chất tăng trưởng,…

17g 
– 

19g

Đỉnh Quải Đ.Hữu
Chu Tước

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Lau chùi 
lại Bàn thờ, dọn dẹp Bếp,... 

Hợp đồng cần thực hiện đúng
Khai trương: Ngành Luyện kim, Cơ khí, 
ngành Đúc, Dược phẩm, Gạch ngói, Xây 
dựng, Địa ốc, Ngân hàng, Tài chánh,...

Cúng Tổ ngành Đúc- Dược - Ngân hàng 
19g 
– 

21g

Vị Tế Ký Tế Tấn
Câu Trần

Những việc còn dở dang cần giải quyết.
Không cần không xuất hành.

21g 
–

23g

Lữ Đại Quá Tấn
Đằng Xà

Họp mặt ăn uống trong gia đình
Nên cho Khách - nhậu quá độ - về nhà

Khai trương: Phòng trọ, Khách sạn, Xe 
khách, Kinh doanh xe cộ,Giao thông, Chiếu 
sáng, Chất đốt, Năng lượng,...



60

15/01   Ngày Kỷ Hợi
DL: Thứ ba, 19/02/2019 (ÂL: Ngày Đinh Hợi, 15/01/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g
 -

01g

HằngQuải
ĐạiQuá-H.Vũ Nên đi ngủ

01g 
-

03g

Giải Ký Tế Vị Tế
Thanh Long Cả nhà đi ngủ

03g 
-

05g

TiểuQuá Đ.Quá 
Phong ChuTước Đi ngủ.

05g 
-

07g

Dự Kiển Giải
Câu Trần

Không xuất hành.
Sắp xếp sách vở, báo chí gọn gàng. Dọn dẹp 
Phòng, Hành lang.Cẩn thận Cửa nẻo.

07g 
-  

09g

Đ.Tráng Quải 
QMuội-Đằng Xà

Xuất hành:  Viếng Chùa, Nhà Thờ, Từ thiện,...

Khai trương: Ngành Xây dựng, Ngành Võ 
thuật, Trùng tu di tích, Viện Bảo tàng, Hàng 
không, Thang máy, Thiết bị Nâng cẩu, Sản 
xuất kinh doanh Hàng Cao cấp,Dịch vụ Mai 
táng, Dịch vụ Cưới hỏi, Tiệc tùng,...

Cúng Tổ ngành Hàng không

09g 
-  

11g

Q Muội Ký Tế 
Lâm-Bạch Hổ

Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ,…

Khai trương: Nhạc cụ, Kèn trống loa, Dạy Âm 
nhạc, Máy nổ,Ảo thuật, Dụng cụ tập thể dục, 
Dịch vụ Mai táng, Dịch vụ Cưới hỏi, Tiệc tùng, 
Bảo vệ, Bảo trì sửa chữa,...

Không hợp tác
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11g 
– 

13g

Phong Đại Quá 
Cách-Huyền Vũ

Xuất hành: Không nên say sưa quá độ.
Khai  trương:  Nghề  Chế  biến Thực phẩm, 
Chế biến gia vị, Thiết kế Thời trang, Tính chất 
Sáng tạo,...

Cúng Tổ Nghề Nông

13g 
– 

15g

Th.Chấn Kiển
Phệ Hạp-
Th.Long

Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Di tích 
nổi tiếng đã trùng tu,...
Khai trương:  Nhạc cụ, Dạy Âm nhạc, Thiết bị 
Báo động, Máy nổ, Dụng cụ tập thể dục, Thiết 
bị phục hồi chức năng, Thiết bị cho người 
Khuyết tật, Trùng tu di tích,...

15g 
– 

17g

Hằng Quải
ĐạiTráng-
ChTước

Vứt bỏ những đồ dùng quá cũ
Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ cổ xưa, Bậc 
Trưởng thượng, người Cao tuổi,Thăm hỏi bạn 
bè thân cũ, Bạn nối khố, bạn đồng hương,...
Khai  trương:Xây dựng Chùa miếu, Buôn bán 
đồ cổ, Sách báo cũ, Viện dưỡng lão, Hàng 
không, Thang máy, Hàng cao cấp, Ngành Võ 
thuật, ngành Nông nghiệp, Nông sản,....

Cúng Tổ Nghề Nông

17g 
– 

19g

Giải Ký Tế Dự
Câu Trần

Không xuất hành
Khai  trương: Phụ tùng xe,Thiết bị báo động, 
Máy nổ, Nhạc cụ, Dạy âm nhạc, Khiêu vũ, Ca 
hát,...

19g 
–

21g

T.Quá Đ.Quá 
Dự

Đằng Xà

Không xuất hành
Khai  trương: Tiểu thương, Tiệm tạp hóa, 
Buôn bán nhỏ, Hàng rong,... Hiệp hội Tiểu 
thương, Hiệp hội Doanh nghiệp,...
Cúng Tổ ngành Tiểu Thương, tiệm Tạp Hóa
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21g 
–

23g

Dự Kiển 
ThKhôn

Bạch Hổ

Xem lại thực phẩm, thức ăn dự trữ.
Dọn dẹp hành lang, đường đi.

Khai  trương:KhuVui chơi giải trí, Thiết bị báo 
động, Cửa các loại, Cty bảo vệ, Nông nghiệp, 
Địa ốc, ngành Thiết kế, các Thiết bị về điện,…

            


